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BÀI 28: VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

Câu 1. Ở nước ta, vùng có nhiều khu công nghiệp tập trung nhất là : 

     A. Đồng bằng sông Hồng. 



B. Duyên hải miền Trung. 

     C. Đông Nam Bộ. 




D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 2. Tỉnh Lâm Đồng nằm trong vùng công nghiệp : 

A. Số 3. 
     
B. Số 4. 
       
 
C. Số 5. 
                
D. Số 6. 

Câu 3. Đây là đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung:

A. Thường gắn liền với một đô thị vừa hoặc lớn. 



B. Có phân định ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống. 

C. Thường gắn liền với một điểm dân cư, có vài xí nghiệp.      

D. Ranh giới không rõ  ràng, không có dân cư sinh sống. 

Câu 4. Việt Trì là một trung tâm công nghiệp: 

A. Có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng. 


B. Có quy mô từ 40 đến 120 nghìn  dến tỉ đồng. 

C. Có quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng


D. Có quy mô từ 9 nghìn đến 40 nghìn tỉ đồng. 

Câu 5.  Đây là tỉnh không nằm trong vùng công nghiệp số 3 theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp: 

A. Hà Tĩnh. 

B. Thừa Thiên - Huế. 


C. Đà Nẵng. 

D. Ninh Thuận. 

Câu 6. Các địa điểm dưới đây, nơi nào là một điểm công nghiệp? 

A. Quy Nhơn.    
B. Tĩnh Túc. 
            C. Bắc Giang.    
D. Hạ Long. 

Câu 7.  Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu  công nghiệp? 

A. Khu chế xuất. 
             

B. Khu công nghệ cao. 

C. Khu công nghiệp tập trung. 



D. Khu kinh tế mở. 

Câu 8. Khu công nghiệp tập trung ở nước ta ra đời vào thời kì : 

A. Từ năm 1960 ở miền Bắc.   



B. Từ sau 1975, khi đất nước đã thống nhất. 

B. Từ sau Đổi mới nền kinh tế - xã hội. 


C. Từ thập niên 90 của thế kỉ XX. 

Câu 9. Đây không phải là điểm khác nhau giữa khu công nghiệp và trung tâm công  nghiệp 

A. Trung tâm công nghiệp ra đời sơm hơn

B. Khu công nghiệp thường có trình độ chuyên môn hoá cao hơn trung tâm công nghiệp 

C. Khu công nghiệp có ranh giới xác định còn trung tâm công nghiệp ranh giới có tính quy ước. 

D. Khu công nghiệp là hình thức dễ quản lý hơn trung tâm công  nghiệp. 

Câu 10. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trẻ tuổi nhất của nước ta là : 

A. Điểm công nghiệp.           



B. Khu công nghiệp. 

C. Trung tâm công nghiệp. 



D. Vùng công nghiệp. 

Câu 11. Các nhân tố bên trong ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp là: 

A. Tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội, thị trường. 

B. Vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội. 

C. Tài nguyên thiên nhiên, thị trường, hợp tác quốc tế. 

D. Thị trường, vị trí địa lí, điều kiện kinh tế-xã hội. 

Câu 12. Hai nhân tố bên ngoài ảnh hưởng nhiều nhất tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp nước ta là:

A. Vốn, công nghệ.                                 


B. Hợp tác quốc tế, thị trường. 

C. Công nghệ, khoáng sản.              


D. Thị trường, công nghệ. 

Câu 13. Các tài nguyên thiên nhiên nào ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta? 

A. Khoáng sản, dân cư và lao động. 


B. Vốn, công nghệ, khoáng sản. 

C. Nguồn nước, khoáng sản. 



D. Khoáng sản, trung tâm kinh tế và mạng lưới đô thị. 

Câu 14. Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở các tỉnh miền núi của: 

A. Bắc Trung Bộ, Tây Bắc. 



B. Tây Bắc, Tây Nguyên. 

C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. 



D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ. 

Câu 15. Ý nào sau đây không đúng với khu công nghiệp:

 
A. Do chính phủ quyết định thành lập. 




B. Không có ranh giới địa lí xác định. 

C. Không có dân cư sinh sống. 

D. Chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp. 

Câu 16. Đặc điểm nào sau đây không phải của điểm công nghiệp? 

A. Chỉ bao gồm 1-2 xí nghiệp riêng lẻ 

B. Phân bố gần nguồn nguyên, nhiên liệu 

C. Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ về sản xuất 

D. Mới được hình thành ở nước ta từ thập niên 90 của thế kỉ XX cho đến nay  

Câu 17. Theo quy hoạch của Bộ công nghiệp (2001), vùng công nghiệp nước ta gồm

A. 7 vùng


B. 6 vùng


C. 8 vùng


D. 9 vùng

Câu 18. Vùng công nghiệp số 6 thuộc 

A. Các tỉnh Đông Nam Bộ và Bình Thuận Lâm Đồng 




B. Các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long 

C. Các tỉnh thuộc Tây Nguyên, trừ Lâm Đồng 




D. Các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Lâm Đồng 

Câu 19. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định nhằm đạt được  

A. Mục tiêu đã định trước.                             

B. Mục tiêu về mặt xã hội 

C. Hiệu quả cao về mặt môi trường               

D. Hiệu quả cao về mặt kinh tế 

Câu 20. Những trung tâm công nghiệp nào sau đây được xếp vào nhóm có ý nghĩa quốc gia (quy mô lớn và rất lớn)? 

A. TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội.                       

B. Hà Nội, Hải Phòng  

C. TP. Hồ Chí Minh, Đã Nẵng.                      

D. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh  

Câu 21. Căn cứ vào giá trị sản xuất, Hà Nội được xếp là:

A. Trung tâm công nghiệp rất lớn


B. Trung tâm công nghiệp lớn

C. Trung tâm công nghiệp trung bình


D. Trung tâm công nghiệp nhỏ

Câu 22. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp?

A. Có ranh giới địa lý xác định.



B. Chuyên sản xuất công nghiệp.

C. Không có dân cư sinh sống.



D. Đồng nhất với một điểm dân cư.

Câu 23. Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, trung tâm có ý nghĩa vùng, trung tâm có ý nghĩa địa phương là dựa vào:

A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp

B. Diện tích của trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp

D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Câu 24. Trung tâm nào dưới đây không phải là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta ?

A. Đà Nẵng      





B. Thủ Dầu Một

C. Hải Phòng      





D. Vũng Tàu

Câu 25. Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm rất lớn, trung tâm lớn, trung tâm trung bình là dựa vào:

A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp

B. Diện tích của trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp

D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Câu 26. Trung tâm công nghiệp quan trọng nhất dọc theo Duyên hải miền Trung là:

A. Vinh      





B. Quy Nhơn

C. Đà Nẵng     





 D. Nha Trang

Câu 27. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định nhằm đạt được:

A. Mục tiêu đã định trước.   





B. Mục tiêu về mặt xã hội

C. Hiệu quả cao trong khai thác tài nguyên thiên nhiên

D. Hiệu quả cao về mặt kinh tế

Câu 28. Vùng công nghiệp có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là

A. Vùng 1     

 B. Vùng 2


C. Vùng 5      

D. Vùng 6

Câu 29. Một trong những đặc điểm cơ bản của điểm công nghiệp ở nước ta là:

A. Thường hình thành ở các tỉnh miền núi

B. Mới được hình thành ở nước ta

C. Do Chính phủ thành lập



D. Có các ngành chuyên môn hóa

Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, thứ tự 3 vùng kinh tế trọng điểm có tỉ trọng GDP so với cả nước từ thấp lên cao là:
A. Miền Trung, phía Bắc, phía Nam.                 
B. Phía Nam, phía Bắc, miền Trung.
C. Miền Trung, phía Nam, phía Bắc.                
D. Phía Bắc, miền Trung, phía Nam.
Câu 31. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành chế biến nông sản?

A. Tân An.                  B. Biên Hòa.                   C. Huế.                         D. Cẩm Phả.

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết giá trị GDP của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ năm 2007 so với cả nước là bao nhiêu?

A. 263054,5 tỷ đồng.                                          
B. 92640,9 tỷ đồng.

C. 68,9 tỷ đồng.                                                   
D. 8,1 tỷ đồng.

Câu 33. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trong 24, nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu giá trị hàng xuất nhập khẩu năm 2007? 

A. Tỉ trọng giá trị nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu.

B. Cơ cấu hàng xuất nhập khẩu ở nước ta rất đa dạng.

C. Nước ta chủ yếu xuất khẩu máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu.

D. Nước ta nhập khẩu máy móc, trang thiết bị và hàng tiêu dùng.

Câu 34. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết khu dự trữ sinh quyển thế giới nào sau đây nằm trên đảo?

A. Cát Tiên.                B. Cù Lao Chàm.                C. Cần Giờ.                D. Mũi Cà Mau.

Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cửa khẩu Lệ Thanh thuộc tỉnh nào?

A. Gia Lai.                  B. Lâm Đồng.                      C. Đăk Lăk.               D. Kon Tum.

Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đường nào sau đây chạy gần như song song và có nhiều đoạn gặp nhau với quốc lộ 1?

A. Đường sắt Thống Nhất.                                                       B. Đường Hồ Chí Minh.

C. Đường biển Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh.                       D. Đường số 14.

Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉ lệ rừng tự nhiên của nước ta năm 2007 là bao nhiêu? 

A. 80%.                         B. 20%.                               C.  23,3%.                   D. 76,7%.

Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta năm 2005 là

A. 358,2%.      

B. 437,2%.                
C. 294,9%.                  D. 240,7%.

Câu 39. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh (thành phố) duy nhất vùng Bắc Trung Bộ thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là

A. Thừa Thiên Huế.
  B. Đà Nẵng.

      C. Quảng Nam.

D. Quảng Ngãi.

Câu 40. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết nước ta nhập khẩu nhiều nhất ở khu vực nào?

A. Châu Âu.

  B. Châu Á.

      C. Châu Mỹ.

D. Châu Úc.

